
    SỞ Y TẾ PHÚ YÊN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN SẢN NHI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 448/QĐ-BVSN                           Phú Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2024 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu GE-01/2024: Gói thầu thuốc generic 

Thuộc dự toán mua sắm thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho 

Bệnh viện Sản Nhi năm 2024 (Mua sắm trực tiếp theo Quyết định trúng 

thầu số 622/QĐ-BVNĐ1 ngày 17/04/2024 của Bệnh viện Nhi đồng 1) 
 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ YÊN 

 
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, 

báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-BVSN ngày 01/7/2024 của Bệnh viện Sản Nhi về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu GE-01/2024: Gói thầu thuốc 

generic, thuộc dự toán mua sắm thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho 

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2024 (Mua sắm trực tiếp theo Quyết định trúng thầu 

số 622/QĐ-BVNĐ1 ngày 17/04/2024 của Bệnh viện Nhi đồng 1); 

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-BVSN ngày 02/7/2024 của Bệnh viện Sản Nhi 

Phú Yên về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu GE-01/2024: Gói thầu thuốc 

generic, thuộc dự toán mua sắm thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho 

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2024 (Mua sắm trực tiếp theo Quyết định trúng thầu 

số 622/QĐ-BVNĐ1 ngày 17/04/2024 của Bệnh viện Nhi đồng 1); 

Căn cứ Hồ sơ đề xuất của các công ty dự thầu được mở thầu vào ngày 

10/07/2024; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ yêu cầu Gói thầu GE-01/2024: Gói thầu thuốc 

generic, thuộc dự toán mua sắm thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho 

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2024 (Mua sắm trực tiếp theo Quyết định trúng thầu 

số 622/QĐ-BVNĐ1 ngày 17/04/2024 của Bệnh viện Nhi đồng 1), lập ngày 12/7/2024 

của Tổ Chuyên gia; 



Căn cứ Tờ trình ngày 12/07/2024 của Tổ Chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GE-01/2024: Gói thầu thuốc generic, thuộc dự 

toán mua sắm thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi 

Phú Yên năm 2024 (Mua sắm trực tiếp theo Quyết định trúng thầu số 622/QĐ-BVNĐ1 

ngày 17/04/2024 của Bệnh viện Nhi đồng 1); 

Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định ngày 15/07/2024 thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GE-01/2024: Gói thầu thuốc generic, thuộc dự 

toán mua sắm thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi 

Phú Yên năm 2024 (Mua sắm trực tiếp theo Quyết định trúng thầu số 622/QĐ-BVNĐ1 

ngày 17/04/2024 của Bệnh viện Nhi đồng 1),  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cảu Gói thầu GE-01/2024: Gói 

thầu thuốc generic, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

 - Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thuốc phục vụ công tác khám bệnh, 

chữa bệnh cho Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên năm 2024 (Mua sắm trực tiếp theo 

Quyết định trúng thầu số 622/QĐ-BVNĐ1 ngày 17/04/2024 của Bệnh viện Nhi 

đồng 1). 

 - Tên gói thầu: Gói thầu GE-01/2024: Gói thầu thuốc generic. 

  - Tên công ty trúng thầu: Theo danh mục tại Phụ lục đính kèm. 

 - Giá trúng thầu: 196.435.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu 

triệu, bốn trăm ba mươi lăm ngàn, năm trăm đồng) 

 - Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh năm 2024. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

-  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Điều 2. Khoa Dược, Phòng Tài Chính - Kế toán căn cứ nội dung được phê 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo 

theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Khoa Dược, Phòng Tài 

chính-Kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                         GIÁM ĐỐC  
- Như điều 3; 

- Các PGĐ (để biết);                                     

- BHXH tỉnh; 

 -Lưu: VT, KD. 

 

                     Nguyễn Như Ý 

 
 

 



Phụ lục  

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU 

Gói thầu GE-01/2024: Gói thầu thuốc generic 

(Đính kèm Quyết định số 448/QĐ-BVSN ngày 15/07/2024 của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên) 

 
TT Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GPLH/ 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất,  

Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VND) 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

1 Vaminolact Alanin, 

Arginin, Acid 

aspartic, 

Cystein, Acid 

glutamic, 

Glycin, 

Histidin, 

Isoleucin, 

Leucin, Lysin 

(dưới dạng 

Lysin 

monohydrat), 

Methionin, 

Phenylalanin, 

Prolin, Serin, 

Taurin, 

Threonin. 

Tryptophan, 

Tyrosin, 

Valin 

100ml dung dịch 

chứa: Alanin 630mg, 

Arginin 410mg, Acid 

aspartic 

410mg,Cystein 

100mg, Acid 

glutamic 710mg, 

Glycin 210mg, 

Histidin 210mg, 

Isoleucin 310mg, 

Leucin 700mg, Lysin 

560mg (dưới dạng 

Lysin monohydrat), 

Methionin 130mg, 

Phenylalanin 270mg, 

Prolin 560mg, Serin 

380mg, Taurin 

30mg, Threonin 

360mg. Tryptophan 

140mg, Tyrosin 

50mg, Valin 360mg 

Tiêm 

truyền 

 

Dung 

dịch 

tiêm 

truyền 

Thùng 

10 

chai 

100ml 

1 24 

tháng 

VN-

19468-

15 

Fresenius 

Kabi 

Austria 

GmbH- 

Áo 

Chai 550 135.450 74.497.500 



 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 

2 Garnotal Inj Phenobarbital 

 

200mg/2ml 

 

Tiêm 

 

Dung 

dịch 

tiêm 

Hộp 

20 

ống x 

2 ml 

4 24 

tháng 

VD-

16785-

12 

Công ty cổ 

phần Dược 

Danapha-

Việt Nam 

Ống 100 8.820 882.000 

 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 

3 Sevoflurane Sevoflurane 100%/250ml Đường 

hô hấp  

Chất 

lỏng 

dễ bay 

hơi 

dùng 

gây 

mê 

đường 

hô hấp 

Chai 

250ml 

1 36 

tháng 

 

VN-

18162-

14 

 

Baxter 

Healthcare 

Corporation 

- Mỹ 

 

Chai 

 

78 1.552.000 121.056.000 

 Tổng cộng: 196.435.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi lăm ngàn, năm trăm đồng) 
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